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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU  
Chức danh: Tư vấn phân tích và kết nối thị trường, xây dựng chiến lược tiêu thụ sản 
phẩm lợn đen bản địa cho các nhóm chăn nuôi Dự án FBF Hòa Bình 

Địa điểm: Thị trường nội địa Việt Nam  

Thời gian: Tháng 4 đến tháng 6 năm 2023 

Báo cáo cho: Cán bộ thị trường và sản phẩm nông nghiệp, Quản lý dự án FBF    

CARE là một tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo và phát triển với sứ mệnh chống 
lại đói nghèo và bất công trên toàn cầu, tập trung đặc biệt vào phụ nữ và trẻ em gái để mang lại sự thay 
đổi lâu dài trong cộng đồng. 

CARE Quốc tế tại Việt Nam (CVN) là một tổ chức năng động đã làm việc với các tổ chức, đối tác Việt Nam 
trong suốt 30 năm qua với hơn 300 dự án. CVN nhận thấy chìa khóa để đạt được kết quả phát triển công 
bằng nằm ở việc tác động đến các nguyên nhân cơ bản và cốt lõi của nghèo đói, bất công xã hội và bất 
bình đẳng giới – những yếu tố góp phần đẩy một số nhóm dân số ra khỏi lề phát triển và rơi vào tình trạng 
dễ bị tổn thương. 

Mục tiêu dài hạn của CVN là Phụ nữ dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa và các nhóm dân số dễ bị tổn thương 
ở đô thị được hưởng lợi công bằng từ phát triển, có khả năng chống chịu và phục hồi trong những hoàn 
cảnh liên tục thay đổi và có tiếng nói chính đáng trong xã hội. 

Thông tin về dự án: 

Dự án “Tiến về phía trước: Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện 
Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình” (Sau đây gọi tắt là dự án) đã và đang thực hiện tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình với 
mục đích hỗ trợ các nhóm cộng đồng dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương nhất được nâng cao năng lực và 
vị thế. Các can thiệp của dự án giúp cải thiện khả năng tiếp cận sinh kế và các dịch vụ cơ bản, qua đó giảm 
bớt tình trạng dễ bị tổn thương, đặc biệt giúp nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ. 

Đối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án là các cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo ở huyện Đà Bắc, tỉnh 
Hòa Bình. Huyện Đà Bắc, nằm trong danh sách 61 huyện nghèo của Việt Nam theo công bố của Chính phủ 
(QĐ số 275/QĐ-TTG, ngày 7/3/2001). Đây là một trong những huyện khó khăn nhất ở Việt Nam, nơi tập 
trung đông các dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn bao gồm Mường và Dao. Nền kinh tế của huyện 
Đà Bắc phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp tự cung tự cấp, là loại hình kinh tế nhạy cảm với sự thay đổi 
của khí hậu và rất dễ bị ảnh hưởng bởi rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Huyện được biết đến với địa 
hình khắc nghiệt và sự thay đổi bất thường của điều kiện thời tiết. Hạn hán, lũ lụt và lạnh giá khắc nghiệt 
vẫn đang xảy ra hàng năm. Người dân địa phương đang hứng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thiệt 
hại do thiên tai ảnh hưởng tới các hoạt động nông nghiệp và kinh tế.  

Lý do/cơ sở và mục đích: 

Để cải thiện sinh kế cho các đối tượng dễ bị tổn thương nhất tại địa bàn, trong đó có phụ nữ nghèo DTTS, 
phụ nữ khuyết tật, một trong những kết quả đầu ra mà dự án cần đạt được là “các nhóm đối tượng mục 
tiêu mà dự án hướng đến có năng lực và sự tự tin để phát triển sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu 
và lựa chọn phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với lợi thế, bối cảnh địa phương”. Để đạt được 
kết quả đầu ra này, dự án đã phối hợp với chính quyền địa phương và cộng đồng thành lập được 09 mô 
hình “Tổ tương hỗ phát triển sinh kế chăn nuôi lợn đen bản địa” tại 09 thôn thuộc 2 xã Trung Thành và 
Yên Hòa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Dựa trên kết quả và các đề xuất từ hoạt động đánh giá các mô hình 
sinh kế tiềm năng tại cộng đồng được thực hiện trước đó, mỗi mô hình có sự tham gia của từ 20 đến 25 
phụ nữ thuộc các nhóm đối tượng mục tiêu của dự án như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khuyết tật. Bên 
cạnh các tổ nhóm này dự án cũng đang  hỗ trợ xã Yên Hòa phát triển 01 hợp tác xã (HTX) để kết nối với 
các tổ nhóm nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm lợn đen bản địa cho các thành viên. 

Trên cơ sở đó, Tổ chức CARE có kế hoạch tuyển chuyên gia tư vấn, để cùng với đại diện các tổ nhóm và 
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HTX tiến hành việc phân tích thị trường, xây dựng chiến lược bán hàng để thúc đẩy quá trình tiêu thụ cho 
sản phẩm lợn đen bản địa do 09 nhóm sinh kế chăn nuôi sản xuất ra. Tham gia khảo sát sẽ có 1-2 cán bộ 
từ tổ chức CARE tham gia hỗ trợ. 

Mục tiêu chính: 

• Trên cơ sở kết quả của phân tích thị trường tiêu thụ cho sản phẩm từ lợn đen bản địa (trong và 
ngoài tỉnh Hòa Bình) với sự tham gia của HTX/tổ nhóm từ hai xã vùng dự án, thiết kế được Khung 
kế hoạch chiến lược tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm lợn đen bản địa đảm bảo tính khả thi 
và phù hợp với năng lực, nguồn lực của HTX/tổ nhóm, địa phương và dự án. 

• Đề xuất kế hoạch nâng cao năng lực phân tích và kết nối thị trường cho HTX/tổ nhóm đồng thời 
đưa ra các khuyến nghị đối với chính quyền địa phương và tổ chức CVN trong việc nâng cao năng 
lực, đầu tư phát triển tổ chức, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho HTX/tổ nhóm để thực hiện Khung 
kế hoạch chiến lược nêu trên. 

• Tiếp cận thành công với ít nhất một khách hàng mục tiêu. 
 

Phạm vi, Trách nhiệm và kết quả mong đợi: 

• Phạm vi, Trách nhiệm: 

- Phân tích tài liệu: các tài liệu dự án cung cấp và các tài liệu khác có liên quan do tư vấn tự đề xuất 
và tìm kiếm. 

- Tham vấn với Gs. Nguyễn Văn Thanh – Trưởng khoa chăn nuôi Học viên Nông nghiệp(chuyên gia 
tư vấn kỹ thuật chăn nuôi cho tổ nhóm dự án), cán bộ tổ chức CARE và đại diện các tổ nhóm/HTX 
để tìm hiểu về sản phẩm lợn đen bản địa, hiện trạng tổ chức, sản xuất và năng lực kết nối thị 
trường của HTX/tổ nhóm sản xuất mà dự án đang hỗ trợ. 

- Hoàn thiện bản đề xuất kỹ thuật phân tích và tiếp cận thị trường tiêu thụ lợn đen, trong đó cần 
đảm bảo có sự tham gia của đại diện HTX/tổ nhóm với vai trò là thành viên nhóm phân tích trong 
một số hoạt động phù hợp của tiến trình phân tích thị trường nhằm mục tiêu nâng cao hiểu biết 
và năng lực của họ.  

- Tập huấn các kỹ năng cần thiết và công cụ cho các thành viên HTX/tổ nhóm cộng đồng tham gia 
phân tích thị trường.  

- Tổ chức, điều phối toàn bộ tiến trình khảo sát, phân tích và tiếp cận thị trường, đảm bảo đúng kế 
hoạch và chất lượng. 

- Hoàn thiện Khung chiến lược kết nối thị trường tiêu thụ cho sản phẩm lợn đen của HTX/tổ nhóm 
cộng đồng. 

- Xây dựng quan hệ giữa tổ nhóm và HTX với các nhà tiêu thụ tiềm năng. Ký kết ít nhất một hợp 
đồng tiêu thụ lợn đen hoặc một thỏa thuận hợp tác tiêu thụ sản phẩm giữa đơn vị tiêu thụ và địa 
phương. 

• Kết quả cụ thể cần đạt được dưới đây là một số đề xuất dự kiến ban đầu. Kết quả cụ thể sẽ được trao 
đổi thống nhất thêm dựa trên trao đổi, góp ý giữa tư vấn và các bên liên quan: 

1. Một bản đề xuất kỹ thuật, gồm kế hoạch khảo sát chi tiết thị trường có sự tham gia của đại diện 
HTX/tổ nhóm. Bản đề xuất cần xác định rõ mục đích, mục tiêu, phương pháp triển khai, công cụ, 
đối tượng thu thập thông tin, kết quả cần đạt được, địa bàn khảo sát (gồm cả các loại hình thị 
trường như nhà hàng, siêu thị, cửa hàng thực phẩm...), kế hoạch khảo sát cụ thể theo thời gian... 

2. Một cuộc tập huấn về mục đích, kế hoạch, phương pháp và công cụ cho các thành viên HTX/tổ 
nhóm cộng đồng tham gia phân tích. 

3. Một báo cáo tóm tắt kết quả phân tích thị trường trong đó nêu rõ: (1) Năng lực phân tích và tiếp 
cận thị trường của HTX/tổ nhóm; (2) Các yêu cầu của thị trường nội tiêu; (3) Các khuyến nghị với 
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dự án và chính quyền địa phương về 2 nội dung báo cáo. 
4. Khung kế hoạch chiến lược tiếp cận thị trường tiêu thụ cho sản phẩm lợn đen bản địa trong 3-5 

năm đảm bảo tính khả thi phù hợp với tiềm năng, nguồn lực địa phương và dự án, gồm: 

a. Loại sản phẩm, thị trường và các yêu cầu của thị trường đối với chất lượng, giá thành sản 
phẩm.... 

b. Kế hoạch tiếp cận thị trường cho các loại hình thị trường tiềm năng: từ khâu sản xuất, sản 
phẩm, tiếp thị/ kênh tiếp thị, cách thức triển khai. 

c. Đề xuất các năng lực cần thiết cho HTX/tổ nhóm cộng đồng về tổ chức, sản xuất, tiếp cận 
thị trường.  

d. Khuyến nghị chính quyền, cộng đồng và dự án trong việc hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức, 
sản xuất cho HTX/tổ nhóm chăn nuôi lợn đen. 

5. Danh mục thông tin khách hàng đã tiếp cận với đầy đủ thông tin: Họ tên, địa chỉ, lĩnh vực kinh 
doanh, nhu cầu sản phẩm, dung lượng tiêu thụ dự kiến theo thời gian và khuyến nghị từ khách 
hàng đối với sản phẩm dịch vụ kèm theo đề xuất phương án logistic (Giết mổ, vận chuyển, chế 
biến từng loại sản phẩm). 

6. Một hợp đồng tiêu thụ sản phẩm lợn đen hoặc thỏa thuận hợp tác tiêu thụ sản phẩm giữa tổ 
nhóm/ HTX với một khách hàng/ nhà tiêu thụ. 

• Dự kiến thời gian:  

Hoạt động Sản phẩm đầu ra Số ngày Thời hạn 

Phân tích tài liệu, và làm việc với cán bộ tổ chức 
CVN, chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật của mô hình 
và đại diện tổ nhóm/HTX để hiểu rõ về sản phẩm 
của tổ nhóm/HTX 

01 bản đề xuất kỹ 
thuật phân tích thị 
trường 

1.5 ngày 07/04/2023 

Hoàn thiện đề xuất kỹ thuật tổ chức thực hiện 
khảo sát thị trường 

1.5 ngày 07/04/2023 

Hướng dẫn/tập huấn cho đại diện tổ nhóm và 
cùng với họ xây dựng kế hoạch và phương pháp 
tìm hiểu thị trường 

01 cuộc tập huấn 
cho thành viên 
HTX/tổ nhóm tham 
gia phân tích 

1 ngày 14/04/2023 

Cùng với đại diện tổ nhóm triển khai khảo sát thị 
trường và tiếp cận khách hàng mục tiêu các tỉnh 
phía bắc 

01 báo cáo tóm tắt 
kết quả phân tích thị 
trường 

15 ngày 15/05/2023 

Viết báo cáo tóm tắt kết quả phân tích thị trường 2 ngày 19/05/2023 

Tổng hợp thông tin, số liệu chuẩn bị đề xuất 
Khung chiến lược  

01 Khung chiến lược 
01 danh mục khách 
hàng tiềm năng và 
01 hợp đồng/ khung 
thỏa luận mua bán 
với tổ nhóm/htx 

2 ngày 23/05/2023 

Dự thảo Khung chiến lược 4 ngày 30/05/2023 

Họp chia sẻ và tham vấn với các bên liên quan cho 
bản dự thảo Khung chiến lược  

1 ngày 08/06/2023 

Hoàn thiện Khung chiến lược đáp ứng các yêu cầu 
và nội dung đề ra 

1 ngày  15/06/2023 

Tổng   29 ngày  
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Tiêu chí lựa chọn:  

- Cử nhân hoặc Thạc sỹ chuyên ngành liên quan: kinh tế, tài chính, phân tích phát phát triển thị 
trường. 

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm về phát triển thị trường, phân phối sản phẩm từ thịt/nông sản- sản 
phẩm hàng hóa từ lợn đen bản địa là một lợi thế ưu tiên 

- Ứng cử viên có kinh nghiệm thực tiễn về thị trường và bán hàng cho sản phẩm thịt lợn bản địa, có 
mối quan hệ giao thương với các lò mổ/tư thương ngành hàng thịt lợn, các chợ đầu mối, chuỗi 
nhà hàng và siêu thị là một lợi thế. 

Quy trình và cách thức gửi đề xuất: 

Ứng viên quan tâm cần nộp các tài liệu sau, trong đó nêu rõ tiêu đề của Điều khoản Tham chiếu – Tư vấn 
phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm lợn đen bản địa. Hồ sơ ứng tuyền bao gồm:  

- Hồ sơ năng lực 

- Đề xuất cách thức và phương pháp phân tích, bao gồm các nội dung như đề cập ở trên; 

- Đề xuất kế hoạch thực hiện và tài chính (Cần tách riêng từng loại chi phí, nhưng không bao gồm 
chi phí cho nhóm đại diện tổ nhóm/HTX tham gia học tập, phân tích thực địa) 

- Các báo cáo hoặc bằng chứng về các hoạt động phân tích thực tế đã làm trong 05 năm gần đây có 
liên quan đến TOR (Bằng chứng này rất quan trọng trong quá trình phỏng vấn) 

 
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ, kế hoạch triển khai và chi phí tư vấn về địa chỉ email: 
procurement1@care.org.vn  
Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 4/4/2023 
 
CARE cam kết là nhà tuyển dụng công bằng cho tất cả mọi người. Phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người 
khuyết tật được khuyến khích ứng tuyển. 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến công việc với Tổ chức CARE. Chính sách tổ chức chúng tôi là không khoan 
nhượng đối với hành vi quấy rối tình dục trong và ngoài tổ chức và chúng tôi luôn chú trọng việc bảo vệ 
trẻ em trong mọi hoạt động của mình. Chính sách bảo vệ khỏi bóc lột, xâm hại và quấy rối tình dục cũng 
như chính sách bảo vệ trẻ em nói chung là nền tảng cho mọi mối quan hệ hợp tác công việc của chúng tôi, 
bao gồm trong công tác tuyển dụng. Quy trình tuyển dụng được thiết kế nhằm đảm bảo chúng tôi chỉ tuyển 
những người phù hợp trong làm việc với các nhân viên khác và cộng đồng. Ngoài các kiểm tra trước khi 
tuyển dụng, chúng tôi sẽ sử dụng quy trình tuyển và tham khảo thông tin nhằm đảm bảo tư vấn/nhà cung 
cấp mới tiềm năng hiểu và tuân thủ với các chuẩn mực mong đợi. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên 
lạc với Trưởng nhóm Nhân sự. 

Chuẩn bị bởi: 
 
 
 
 
 
Nguyễn Sỹ Hoài 

Rà soát/kiểm tra bởi: 
 
 
 
 
 
Lê Thị Linh Chi 

Phê duyệt 
 
 
 
 
 
Nguyễn Đức Thành 

Phê duyệt 

 

 

Vương Thái Nga 
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